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VỀ DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

            Kính gửi : Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tại phiên thảo luận tổ, các Đại biểu Quốc hội đã đóng góp 150 ý kiến và phiên thảo luận tại Hội trường đã có 13 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến. 
Sau kỳ họp Quốc hội, dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Uỷ ban KHCNMT) phối hợp với Ban soạn thảo, đại diện Ủy ban Pháp luật và các cơ quan hữu quan đã tiến hành nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội. 
Sau đây, Thường trực Ủy ban KHCNMT và Ban Soạn thảo xin báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

1. Về vị trí và tính thống nhất của dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hệ thống pháp luật hiện hành
Qua thảo luận đa số ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật, tuy nhiên còn có một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng vị trí của dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hệ thống pháp luật hiện hành chưa rõ, đề nghị thể hiện cụ thể quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi sử dụng hàng hoá, dịch vụ.

Về vấn đề này Ủy ban KHCNMT và Ban soạn thảo cho rằng, khác với nhiều lĩnh vực pháp luật khác, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan đến hầu hết các lĩnh vực trong đời sống – kinh tế xã hội. Do đó, một văn bản pháp luật không thể điều chỉnh tất cả các lĩnh vực. Hay nói cách khác, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải sử dụng một hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh. Liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Việt Nam hiện nay cũng đang có rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Khám, chữa bệnh, Luật Cạnh tranh, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật An toàn thực phẩm, Luật Viễn thông, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm xã hội, Pháp lệnh quảng cáo, Pháp lệnh đo lường, Pháp lệnh Giá... Các văn bản quy phạm pháp luật này đã quy định chi tiết những vấn đề liên quan tới hàng hoá, dịch vụ trong từng lĩnh vực.
Chính vì vậy, Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không quy định lại từng lĩnh vực cụ thể mà tiếp cận theo hướng chỉ quy định những vấn đề mới, đặc thù chưa có các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nào điều chỉnh để bảo vệ vị trí yếu thế của người tiêu dùng trong các quan hệ xã hội và đặc biệt là tập trung thiết kế các cơ chế để người tiêu dùng có thể tự bảo vệ mình.
2. Về trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
- Có một số ý kiến cho rằng Dự thảo Luật quy định chưa rõ, chưa cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
Về vấn đề này, xin được giải trình như sau: trong Dự thảo cũ đã thể hiện trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong cả ba giai đoạn: trước, trong và sau khi giao dịch với người tiêu dùng. Tuy nhiên, để thể hiện tập trung và thống nhất hơn các trách nhiệm này, Dự thảo Luật đã được chỉnh sửa lại bằng cách gộp 3 chương 2, 3, 4 thành một chương: Chương 2: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng.
- Về điều kiện giao dịch chung và hợp đồng theo mẫu.
Có ý kiến đề nghị nên bỏ quy định về hợp đồng theo mẫu trong Luật này vì đã được quy định trong Bộ luật Dân sự. Có ý kiến cho rằng các quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung chưa phù hợp với nhiều phương thức kinh doanh mới hiện nay; cần phân định rõ trong Luật những loại hàng hóa, dịch vụ nào phải có hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung, quy định rõ cơ quan nào có thẩm quyền kiểm soát hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung… Đề nghị việc giải thích hợp đồng cũng phải tính đến quyền lợi của nhà sản xuất, kinh doanh và được thực hiện dựa trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định của pháp luật.
Về vấn đề này, Ủy ban KHCNMT và Ban soạn thảo xin giải trình như sau: quy định về hợp đồng dân sự theo mẫu tại Điều 407, Bộ luật Dân sự chỉ mang tính nguyên tắc và chưa thực sự bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bộ luật Dân sự dựa trên nguyên tắc tự do thỏa thuận, tự do giao kết hợp đồng trên cơ sở bình đẳng giữa các bên mà chưa tính đến vị trí yếu thế của người tiêu dùng trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Lợi dụng điều này, nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sẵn sàng đưa vào hợp đồng những quy định có lợi cho mình đặc biệt là trong những lĩnh vực kinh doanh do các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, doanh nghiệp độc quyền thực hiện. Chính vì vậy, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần phải có những quy định mang tính đặc thù để bảo vệ người tiêu dùng khi giao kết hợp đồng theo mẫu.
- Về trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, không phải đăng ký kinh doanh 

Có ý kiến cho rằng vì hiện nay các cá nhân hoạt động thương mại độc lập, không phải đăng ký kinh doanh rất phổ biến nên cần phải có biện pháp cụ thể để bảo vệ người tiêu dùng khi mua, sử dụng dịch vụ hàng hóa của các cá nhân này nhất là ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. 
Nghiên cứu tiếp thu ý kiến nêu trên, dự thảo Luật đã được chỉnh sửa lại theo hướng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân cấp xã, ban quản lý các chợ, khu thương mại có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cần thiết theo các điều kiện cụ thể trên địa bàn quản lý của mình. Ngoài ra, căn cứ quy định tại Luật này và điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ quy định cụ thể việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh (Điều 7 “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh”).
3. Về nội dung và trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Nhìn chung, các đại biểu Quốc hội nhất trí về sự cần thiết phải xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, song có hai loại ý kiến khác nhau về quy định cụ thể. Loại ý kiến thứ  nhất đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm của từng bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, trong các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; việc phân công, phân cấp của Chính phủ trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Loại ý kiến thứ hai đề nghị chỉ xác định nội dung quản lý nhà nước, trách nhiệm của cụ thể của cơ quan thay mặt Chính phủ và trách nhiệm chung của các Bộ, ngành, địa phương trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thường trực Ủy ban KHCNMT và Ban soạn thảo cho rằng Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không nên đi theo hướng quy định trách nhiệm của từng cơ quan trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà chỉ quy định chung về cơ quan đầu mối cũng như nguyên tắc trong hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng Bộ liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ do Chính phủ quy định cụ thể theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ cũng như tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội và thực tiễn yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng trong từng thời kỳ. Do đó, dự thảo Luật đã bổ sung các quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Chính phủ, trách nhiệm của Bộ Công Thương trong quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, của Ủy ban nhân dân địa phương trong việc bảo vệ người tiêu dùng (Điều 25 “Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, Điều 26 “Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Bộ Công Thương”, Điều 27 “Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp”). 

4. Về vai trò, địa vị pháp lý, quyền hạn, trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Có ý kiến cho rằng không nên quy định về tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vì không phù hợp với thông lệ và truyền thống lập pháp ở nước ta, cân nhắc việc hỗ trợ kinh phí cho tổ chức này như trong Dự thảo Luật. 
Loại ý kiến khác đề nghị cần tăng cường vai trò của tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đồng thời hỗ trợ cho hoạt động của tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cần quy định cụ thể quyền hạn và nghĩa vụ đồng thời hạn chế một số hoạt động mà tổ chức này không được tham gia.

Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban KHCNMT và Ban soạn thảo cho rằng bảo vệ người tiêu dùng là công tác chung của toàn xã hội, ngoài việc Nhà nước giữ vai trò trung tâm trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, việc tham gia của các tổ chức xã hội vào hoạt động này là hết sức cần thiết để xã hội hóa việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện nay đã và đang có sự tham gia của nhiều tổ chức xã hội (như Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng,…). Kinh nghiệm một số nước cho thấy hình thức tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng rất phong phú và rất phổ biến. Hơn nữa, Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một loại hình tổ chức xã hội có các chức năng đặc thù. Khác với các tổ chức xã hội khác mà mục tiêu nói chung chỉ là bảo vệ quyền lợi của các hội viên, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoạt động không chỉ bảo vệ quyền lợi của bản thân hội viên mà nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đông đảo người tiêu dùng. Với cách tiếp cận như trên, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, trong dự thảo Luật chỉ quy định việc tham gia của các tổ chức xã hội vào công tác bảo vệ người tiêu dùng, mà không luật hóa hình thức tổ chức của bất kỳ một tổ chức xã hội nào cụ thể. Do đó, tại Điều 28 “Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” được quy định như sau:

“Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một loại hình tổ chức phi hành chính,  được thành lập theo quy định của pháp luật, có tôn chỉ, mục đích là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng”
Bên cạnh quy định các quyền và nghĩa vụ (Điều 29 “Quyền và nghĩa vụ của Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”) trong Dự thảo Luật còn quy định quyền khởi kiện của các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Điều 54 “Quyền khởi kiện của Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”), giao Chính phủ quy định cụ thể Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nào có quyền khởi kiện tại Tòa án để hạn chế việc có quá nhiều tổ chức tham gia khởi kiện cho phù hợp pháp luật và khả thi hơn (Khoản 2 Điều 29).
5. Về cơ chế và hình thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với cơ chế và các hình thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nêu trong dự thảo Luật. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng không nên quy định phương thức giải quyết khiếu nại bằng biện pháp hành chính vì lo ngại việc giao thẩm quyền cho cơ quan nhà nước dễ dẫn đến việc tăng kinh phí, bộ máy làm việc của cơ quan này, quy định như trong dự thảo Luật là “hành chính hóa” các quan hệ dân sự. 

Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban KHCNMT và Ban soạn thảo xin giải trình như sau: Tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh đúng là mang tính chất dân sự và thường được giải quyết thông qua tố tụng dân sự tại Tòa án. Tuy nhiên, hiện nay việc áp dụng các quy định của pháp luật về tố tụng dân sự tại Việt Nam để giải quyết tranh chấp còn nhiều điểm phức tạp, kéo dài khiến người tiêu dùng khó khăn và có tâm lý e ngại khi thực hiện quyền khởi kiện. Mặt khác, thực tế cho thấy đa số các tranh chấp giữa thương nhân với người tiêu dùng mang tính chất nhỏ lẻ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ sử dụng hàng ngày, giá trị tranh chấp không lớn, nội dung tranh chấp đơn giản, cần giải quyết nhanh chóng, kịp thời theo nguyện vọng cả hai bên. Do đó, cần thiết phải xây dựng một phương thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của cơ quan công quyền đảm bảo nhanh gọn và hiệu quả để bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho người tiêu dùng. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay có nhiều văn bản quy định về việc cơ quan hành chính tham gia giải quyết tranh chấp mang tính chất dân sự, như Bộ luật Lao động (Điều 168, Điều 170), Luật Sở hữu trí tuệ (khoản 2 Điều 200), Luật Điện lực (điểm 1 khoản 1 Điều 66), Luật Cạnh tranh và nhiều văn bản dưới luật. Tuy nhiên để tránh việc cơ quan hành chính can thiệp sâu vào tranh chấp dân sự, Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đặt ra những giới hạn áp dụng quy định này chỉ bao gồm các vụ việc có giá trị nhỏ, tính chất đơn giản, rõ ràng và biện pháp giải quyết chỉ bao gồm trả tiền hoặc đổi hàng cho người tiêu dùng, nhằm bảo vệ kịp thời quyền lợi của người dân. 


 Ngoài các vấn đề chính nêu trên, các điều, khoản của dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý theo các ý kiến góp ý cụ thể của các đại biểu Quốc hội cũng như chỉnh sửa về văn phong, kỹ thuật văn bản. Trên cơ sở phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bố cục của dự thảo Luật đã được thiết kế lại để bảo đảm tính logic cũng như làm rõ các nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dự thảo Luật sau khi chỉnh sửa gồm 7 Chương, 62 Điều.
Kính thưa Ủy ban thường vụ Quốc hội, 

Trên đây là báo cáo về một số vấn đề lớn giải trình về tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xin kính trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
	
	THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KHOA HỌC,

CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG  

BAN SOẠN THẢO LUẬT BẢO VỆ 
QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
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